
 

 

BẢNG 5: GIÁ ĐẤT Ở TẠI HUYỆN TRẠM TẤU  

(Kèm theo Quyết định số:   39/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái) 

A. ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ ( ĐÔ THỊ V)  

   

Số 

tt 

Tên đường   Giá đất vị trí 1 

(đồng/m2)  

1 2 3 

1 Trục đường từ Cầu vòm - Cầu máng (hết đất thị trấn)  

1.1 Đoạn từ Cầu vòm đến giáp đất nhà ông Hưng Viên          2,000,000  

1.2 Đoạn tiếp theo đến đầu cầu Trạm Tấu (cầu cứng)          2,500,000  

1.3 Đoạn tiếp theo đến giáp đất Đài viễn thông huyện          3,000,000  

1.4 Đoạn tiếp theo đến hết đất Chi cục Thống kê          3,600,000  

1.5 Đoạn tiếp theo đến đầu cầu ông Phạt          2,900,000  

1.6 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Quy             900,000  

1.7 Đoạn tiếp theo đến hết đất Trạm biến áp khu IV             600,000  

1.8 Đoạn tiếp theo đến cầu Máng (hết đất thị trấn)             400,000  

2 Đường Trạm Tấu - Bắc Yên  

2.1 Đoạn từ ngã ba cầu Trạm Tấu đến giáp đất Bản Công (đường bê tông)              900,000  

2.2 Đoạn từ giáp đất Bản Công (nhà ông Lử) đến đường dân sinh đi xuống 

cầu ông Phạt 

            500,000  

2.3 Các đoạn khác còn lại             200,000  

3 Trục đường từ ngã ba Bệnh viện đến hết ngã tư Sân Vận động          1,400,000  

4 Đoạn từ ngã tư Sân vận động đến Búng Tầu          1,000,000  

5 Đoạn từ ngã tư Sân vận động đến hết đất thị trấn đi thôn Bản Công             540,000  

6 Đoạn từ ngã tư Sân vận động đến hết đất Phòng Văn hoá thông tin             800,000  

7 Trục đường từ Cống xả lũ đến Trạm biến áp (Hết đất ông Su)          1,800,000  

8 Trục đường từ cửa hàng Dược đến hết Suối con   



 

 

8.1 Từ cửa hàng Dược đến hết đất nhà ông Sơn          1,980,000  

8.2 Đoạn tiếp theo đến hết Suối con          1,600,000  

9 Đường từ ngã ba Công an huyện đến giáp đường Trạm Tấu - Bắc 

Yên 

         1,200,000  

10 Đường vào Khu dân cư mới cạnh Trạm thuỷ điện             900,000  

11 Đường vào Khu dân cư mới Ao kho bạc cũ          1,620,000  

12 Đường 05/10 (Từ chợ đến Ban Quản lý rừng phòng hộ)  

12.

1 

Đoạn từ ngã ba chợ đến giáp cầu cứng          1,900,000  

12.

2 

Đoạn tiếp theo đến Ban quản lý rừng phòng hộ          1,200,000  

13 Đoạn đường từ Ngã tư Ban quản lý rừng phòng hộ đến hết đất 

Huyện đội 

            650,000  

14 Đoạn đường từ ngã ba đường 05/10 giáp Huyện đội đến hết đất nhà 

Tiêu Ly 

            650,000  

15 Các đoạn đường còn lại             200,000  

 


